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1. MỤC ĐÍCH
Quy định trình tự và cách thức xử lý giải quyết hồ sơ cấp giấy phép khai thác ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng ( trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng ) huyện Kbang.

2. PHẠM VI
    Áp dụng đối với các tổ chức có nhu cầu giải quyết hồ sơ cấp giấy phép khai thác ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng ( trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng ) huyện Kbang và cán bộ, công chức thuộc UBND huyện Kbang giải quyết thủ tục hành chính.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
       -Tiêu chuẩn  quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
       - Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
        -GPKTLSNG

            : Cấp giấy phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ
  -UBND


            : Uỷ ban Nhân dân

  -Phòng NN&PTNT    

: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
	5.1
	Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

	
	- Các khu rừng phải chuyển đổi mục đích sử dụng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đất đai, Luật bảo vệ và phát triển rừng.
- Rừng nằm trên các tuyến đường vận xuất, vận chuyển gỗ, làm kho bãi trong khai thác chính.

- Các cây gỗ đứng, mọc rải rác còn sót lại trên nương rẫy cố định, được UBND huyện cho phép khai thác tận dụng.

- Các cây gỗ chết đứng, chết khô, chết cháy, cây đỗ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, góc, rễ, cành nhánh đối với gỗ rừng tự nhiên được UBND huyện cho phép tận dụng.

 

	5.2
	Thành phần hồ sơ: 

	
	1.  Tờ trình xin phê duyệt Hồ sơ , cấp phép khai thác lâm sản phụ của chủ rừng;
2. Thống kê tổng hợp: Địa danh, diện tích khu khai thác, loại sản phẩm, số lượng;
3. Chủ rừng là hộ gia đình phải có bìa giao đất, rừng.

	5.3
	Số lượng hồ sơ:

	
	01 bộ

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết qủa

	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND  huyện

	5.6
	Lệ phí

	
	Mức thu lệ phí: không


	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu /kết quả

	B1
	Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ 

sơ theo qui định tại mục 5.2
	Tổ chức,cá nhân
	Giờ hành chính
	Theo mục 5.2

	B2
	Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn. 

- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.


	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện
	1 ngày
	BM 03-QĐ09 Giấy biên nhận hồ sơ

BM 01-QĐ09 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

	B3
	Chuyển hồ sơ đến phòng Nông nghiệp &PTNT xem xét, xử lý trình lãnh đạo UBND huyện
	Phòng Nông nghiệp-PTNT
	6 ngày
	

	B4
	Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt
	Lãnh đạo UBND huyện
	2 ngày
	

	B5
	Trả kết quả
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện
	1 ngày
	

	5.8
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 3/12/2004;

-Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
- Quyết định số 40/2005/QĐ-TTg ngày 07/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về  việc ban hành quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác;

- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.


6.BIỂU MẪU
	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu

	1. 
	BM 01-QĐ09
	Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

	2. 
	BM 02-QĐ09
	Mẫu sổ theo dõi hồ sơ

	3. 
	BM 03-QĐ09
	Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

	4. 
	BM 04-QĐ09
	Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	5. 
	BM 157.01
	Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng.


7.HỒ SƠ LƯU:

      Bộ hồ sơ giải quyết các nội dung thuộc quy trình này được lưu theo quy định,gồm:
	TT
	Hồ sơ lưu


	Thời gian lưu

	1. 
	Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
	Theo quy định hiện hành

	2. 
	Mẫu sổ theo dõi hồ sơ
	

	3. 
	Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
	

	4. 
	Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
	

	5. 
	Các hồ sơ phát sinh theo quy định tại TTHC liên quan
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